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CẦM GIÀNG


	KÌ THI VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề.


	Họ và tên thí sinh:……………………………………..
	Số báo danh:……………………


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: Na = 23, Cu = 64, O = 16, C = 12, S = 32, N = 14, Ca = 40, Fe = 56, Cl = 35,5, Br = 80, H = 1, Ba = 137.
Câu 1. Công thức hóa học của sắt (III) oxit là:
	A. FeO
	B. Fe2O3
	C. Fe3O4
	D. Fe3O2

	Câu 2. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg                                          
	B. Zn, Fe, Cu

	C. Fe, Zn, Ag
	D. Zn, Fe, Al                        


Câu 3. Trong các kim loại sau đây, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là: 
	A. Đồng
	B. Sắt
	C. Bạc
	D. Vonfam 


Câu 4. Để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân các muối sau đây:
	A. MgCO3 và KClO3
	B. KMnO4 và KClO3

	C. CaCO3 và KMnO4
	D. MgCO3 và CaCO3


Câu 5. Công thức cấu tạo của rượu etylic là:
	A. CH3-CH2-OH
	B. CH2=CH-OH
	C. CH3-O-CH3
	CH3-OH-CH2


Câu 6. Dãy chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon:
	A. CH4, CH3Cl, C2H6O
	B. C6H12O6, CH3Cl, C2H6O

	C. CH4, C2H4, C6H6
	D. CH4, CaCO3, H2CO3


Câu 7. Dãy chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao:

	A. BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4
	B. AgNO3, Na2CO3, KCl, BaSO4

	C. CaCO3, Zn(OH)2, KNO3, KMnO4
	D. Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCl


Câu 8. Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch (không tác dụng được với nhau) là:

	A. NaOH và KNO3
	B. Ca(OH)2 và HCl

	C. Ca(OH)2 và Na2CO3
	D. NaOH và MgCl2


Câu 9. Tính chất hóa học nào sau đây không phải của metan?

A. Tham gia phản ứng thế

B. Làm mất màu dung dịch nước brom

C. Tác dụng với oxi tao thành CO2 và nước

D. Cả A và C đều đúng

Câu 10. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân:

	A. Chất béo.
	B. Xenlulozơ.
	C. Tinh bột.
	D. Glucozơ.


Câu 11. Hiện tượng xảy ra khi cho 1 lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội:

A. Khí mùi hắc thoát ra

B. Khí không màu và không mùi thoát ra

C. Lá nhôm tan dần

D. Không có hiện tượng                        

Câu 12. Dẫn khí metan và khí clo vào ống nghiệm, đặt ngoài ánh sáng. Sau đó, đưa mảnh quỳ tím ẩm vào ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được là: 

A. Quỳ tím chuyển thành màu xanh

B. Quỳ tím bị mất màu

C. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ

D. Quỳ tím không đổi màu

Câu 13 Cho sơ đồ chuyển hóa:

M  +  O2                 N  +  H2O

N + Ca(OH)2                 P
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M, N, P lần lượt là:

A. CO2 , CaCO3, C2H4.

B. C2H4, CO2, CaCO3.

C. CaCO3, C2H4, CO2.

D. CO2, C2H4, CaCO3.

Câu 14. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X từ dung dịch HCl và MnO2:

	Khí X trong thí nghiệm điều chế sau là :


A.Cl2 .

B.O2.

C.H2.

D.C2H2.


	


Câu 15. Có thể tinh chế khí CO ra khỏi hỗn hợp 2 khí gồm CO và CO2 bằng cách sau đây:

	A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư.
	B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2 dư

	C. Dẫn hỗn hợp qua NH3.
	D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2.


Câu 16. Có hỗn hợp gồm C2H4; CH4; CO2. Để nhận ra từng khí có trong hỗn hợp trên có thể sử dụng lần lượt các hóa chất là:
	A. dung dịch nước brom, lưu huỳnh đioxit. 
	B. KOH; dung dịch nước brom.

	C. NaOH; dung dịch nước brom.              
	D. Ca(OH)2; dung dịch nước brom.


Câu 17. Cho 5,6 g sắt tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được (ở đktc):

	A. 1,12 lít
	B. 2,24 lít
	C. 11,2 lít
	D. 22,4 lít


Câu 18. Hòa tan 5,85 gam natri clorua vào nước, thu được 50ml dung dịch. Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là: 

	A. 1M
	B. 2M
	C. 1,5M
	D. 2,5M


Câu 19. Cho 98 gam dung dịch H2SO4 20% vào dung dịch BaCl2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:
A. 40 gam.
B. 46 gam.
C. 46,6 gam.
D. 40,6 gam.

Câu 20. Để phản ứng hết với 5,6 lít khí etilen (đktc) thì thể tích dung dịch Brom 1M cần dùng là: 

	A. 0,75 lít
	B. 0,125 lít
	C. 0,25 lít
	D. 0,5 lít


Câu 21. Cho 20g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HCl 3,5M . Thành phần phần trăm khối lượng các oxit lần lượt là:

	A. 30% và 70%
	B. 25% và 75%
	C. 20% và 80%
	D. 40% và 60%


Câu 22. Cho 13,8g một kim loại hóa trị I tác dụng hoàn toàn với nước thu được 6,72 lít khí Hiđro (đktc). Kim loại cần tìm là:
	A. K
	B. Na
	C. Ca
	D. Mg


Câu 23. Một oxit có tỉ khối hơi so với oxi là 2. Trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng. Công thức của oxit đó là:

	A. SO3.
	B. CO2.
	C. SO2.
	D. NO2.


Câu 24. Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23, công thức phân tử của A là:
	A. C2H6O
	B. CH3O
	C. C2H4O
	D.C2H6O2


Câu 25. Dẫn 2,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là:

	A. 50 % ; 50%.                         
	B. 40 % ; 60%.

	C. 30 % ; 70%.                           
	D. 80 % ; 20%.


ĐÁP ÁN
	1. B
	6. B
	11. D
	16. D
	21. C

	2. D
	7. C
	12. C
	17. B
	22.B

	3. D
	8. A
	13. B
	18. B
	23.C

	4. B
	9. B
	14. A
	19. C
	24. A

	5. A
	10. D
	15. A
	20. C
	25. D
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